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Màu sắc
Kể cả hai màu xanh của tiếng Nga – thứ mà tiếng Anh không có.

Các màu
кра́сный đỏ кори́чневый nâu
ора́нжевый cam чёрный đen
жёлтый vàng бе́лый trắng
зелёный xanh lá се́рый xám
голубо́й xanh da trời золото́й vàng kim
си́ний xanh đậm сере́бряный bạc
фиоле́товый tím све́тлый sáng
ро́зовый hồng тёмный tối

Màu phải hợp với danh từ
кра́сный дом một ngôi nhà đỏ (giống си́ний шарф một chiếc khăn quàng 
кра́сная маши́на một chiếc xe đỏ (giống cái) си́няя ру́чка một chiếc bút xanh đậm
кра́сное пла́тье một chiếc váy đỏ (giống си́нее мо́ре một vùng biển xanh đậm
кра́сные цветы́ những bông hoa đỏ (số си́ние глаза́ đôi mắt xanh đậm

Dùng màu sắc
Како́го цве́та э́то пла́тье?
Chiếc váy này màu gì?
Оно́ зелёное.
Nó màu xanh lá.

Мой люби́мый цвет — си́ний.
Màu tôi thích nhất là xanh đậm.
У вас есть э́то в чёрном?
Cái này có màu đen không?

Tiếng Nga có hai màu xanh
голубо́й và си́ний không phải hai sắc độ của cùng một từ như “light blue” và “navy” trong tiếng 
Anh – với người Nga, chúng khác nhau như đỏ với hồng. Nghiên cứu về nhận thức màu sắc cho thấy 
người nói tiếng Nga phân biệt hai màu này nhanh hơn người nói tiếng Anh một cách đo được. Đáng 
học như hai màu riêng ngay từ đầu.
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